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Đề 2
I. Trắc nghiệm (2 điểm)Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đầu câu trả lời em cho là đúng

Câu 1.Những lợi ích của lao động tự giác và sáng tạo trong cuộc sống? (0.5 điểm)

A.Tiếp thu được kiến thức, kĩ năng một cách thuần thục.

B.Mất thời gian sinh hoạt hàng ngày.

C.Nâng cao được chất lượng học tập, lao động.

D.Làm giảm năng lực cá nhân.

Câu 2. Biểu hiện nào thể hiện tính tự lập? (0.5 điểm)    

A. Tự học đúng giờ qui định, không đợi nhắc nhở.

B. Nhờ người khác làm bài hộ khi gặp bài tập khó.

C. Không thể tự lo cho bản thân khi bố, mẹ vắng nhà.

D. Không cần phải làm việc nhà vì đã có ba mẹ, anh chị.

Câu 3. Biểu hiện nào sau đây thể hiện tính sáng tạo trong học tập? (0.5 điểm)

A. Nghiên cứu bài mẫu có sẵn trước khi bắt tay vào làm bài tập làm văn.

B. Chỉ phát biểu những nội dung mà bạn trước đã nói.

C. Thường xuyên đánh giá kết quả bài kiểm tra để rút kinh nghiệm.


D. Không quan tâm đến quá trình vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Câu 4 .Thế nào là lao động tự giác? (0.5 điểm)

A. Chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở.

B. Lớp phân công làm vệ sinh nhưng không thực hiện.

C. Để bố mẹ nhắc nhở mới đi học bài và làm bài.

D. Thường xuyên không soạn bài ở nhà.
II. Tự luận ( 8 điểm )

Câu 1: Thế nào là  tự lập? ( 2 điểm) 
Câu 2: Em hãy cho biết quyền và nghĩa vụ của con cháu trong gia đình? ( 2 điểm)
Câu 3. Bài tập tình huống :(4 điểm) 


Lan là một học sinh lớp 8. Một lần, Lan nhận lời đi chơi xa với một nhóm bạn cùng lớp. Bố mẹ Lan biết chuyện đó can ngăn và không cho Lan đi với lý do nhà trường không tổ chức và cô giáo chủ nhiệm không đi cùng. Lan vùng vằng, giận dỗi và cho rằng bố mẹ đã xâm phạm quyền tự do của Lan .


Theo em, ai đúng, ai sai trong trường hợp này? Vì sao? Nếu em là Lan thì em ứng xử như thế nào?

Chúc các em làm bài đạt kết quả tốt!

	PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN
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I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1.Kiến thức

- Củng cố kiến thức đã học cho học sinh cho học sinh : Tự lập; Lao động tự giác và sáng tạo; Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
2.Kĩ năng

- Rèn kĩ năng làm bài cho học sinh. 

3.Thái độ.

- Hình thành ở học sinh thái độ sống đúng đắn, phù hợp với chuẩn mực đạo đức 

và xã hội.
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TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học 2016 - 2017 


	ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM 
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Đề 2

I. Trắc nghiệm ( 2 điểm )
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	A
	A 
	C
	A - C


Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

II. Tự luận ( 7 điểm)

	Câu 1: 2 điểm
	Tự lập là:

- Tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình.

- Tự lo liệu, tạo dựng cho cuộc sống của mình.

- Không trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác.
	0.5 điểm

0.5 điểm

1 điểm



	Câu 2: 2 điểm
	Trình bày quyền và nghĩa vụ của con cháu trong gia đình:
- Con cháu có bổn phận yêu quí kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà 

- Có quyền và nghĩa vụ chăm sóc nuôi, dưỡng cha mẹ, ông bà, đặc biệt khi cha mẹ ông bà ốm đau già yếu.
	1 điểm

1 điểm



	Câu 3: 4 điểm
	Học sinh có nhiều cách nhận xét khác nhau nhưng cần nêu được nội dung sau: 

– Nêu được cha mẹ Lan đúng và giải thích vì sao đúng 

– Nêu được Lan sai và giải thích được vì sao Lan sai 

– Nêu cách ứng xử của em: không tự ý quyết định việc đi chơi xa, vâng lời khi bố mẹ không cho phép đi.
	1.5 điểm

1.5 điểm

1 điểm
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Thời gian : 45 phút
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Đề 1

I. Trắc nghiệm (2 điểm)Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đầu câu trả lời em cho là đúng

Câu 1. Biểu hiện nào sau đây thể hiện tính sáng tạo trong học tập? (0.5 điểm)

A. Nghiên cứu bài mẫu có sẵn trước khi bắt tay vào làm bài tập làm văn.

B. Chỉ phát biểu những nội dung mà bạn trước đã nói.

C. Thường xuyên đánh giá kết quả bài kiểm tra để rút kinh nghiệm.


D. Không quan tâm đến quá trình vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Câu 2.Những lợi ích của lao động tự giác và sáng tạo trong cuộc sống? (0.5 điểm)

A.Tiếp thu được kiến thức, kĩ năng một cách thuần thục.

B.Mất thời gian sinh hoạt hàng ngày.

C.Nâng cao được chất lượng học tập, lao động.

D.Làm giảm năng lực cá nhân.

Câu 3 .Thế nào là lao động tự giác? (0.5 điểm)

A. Chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở.

B. Lớp phân công làm vệ sinh nhưng không thực hiện.

C. Để bố mẹ nhắc nhở mới đi học bài và làm bài.

D. Thường xuyên không soạn bài ở nhà.

Câu 4. Biểu hiện nào thể hiện tính tự lập? (0.5 điểm)    

A. Tự học đúng giờ qui định, không đợi nhắc nhở.

B. Nhờ người khác làm bài hộ khi gặp bài tập khó.

C. Không thể tự lo cho bản thân khi bố, mẹ vắng nhà.

D. Không cần phải làm việc nhà vì đã có ba mẹ, anh chị.

II. Tự luận ( 8 điểm )

Câu 1: Thế nào lao động tự giác và sáng tạo? ( 2 điểm) 
Câu 2: Em hãy cho biết quyền và nghĩa vụ của các thành viên  trong gia đình? ( 2 điểm)
Câu 3. Bài tập tình huống :(4 điểm) 


Lan là một học sinh lớp 8. Một lần, Lan nhận lời đi chơi xa với một nhóm bạn cùng lớp. Bố mẹ Lan biết chuyện đó can ngăn và không cho Lan đi với lý do nhà trường không tổ chức và cô giáo chủ nhiệm không đi cùng. Lan vùng vằng, giận dỗi và cho rằng bố mẹ đã xâm phạm quyền tự do của Lan .


Theo em, ai đúng, ai sai trong trường hợp này? Vì sao? Nếu em là Lan thì em ứng xử như thế nào?

Chúc các em làm bài đạt kết quả tốt!
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I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1.Kiến thức

- Củng cố kiến thức đã học cho học sinh cho học sinh: Tự lập; Lao động tự giác và sáng tạo; Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
2.Kĩ năng

- Rèn kĩ năng làm bài cho học sinh. 

3.Thái độ.

- Hình thành ở học sinh thái độ sống đúng đắn, phù hợp với chuẩn mực đạo đức 

và xã hội.
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TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học 2016 - 2017 


	ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM 
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Đề 1
I. Trắc nghiệm ( 2 điểm )
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	C
	A - C
	A
	A


Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

II. Tự luận ( 7 điểm)

	Câu 1: 2 điểm
	- Lao động tự giác là tự làm việc không cần ai nhắc nhở, không phải do áp lực bên ngoài.

- Lao động sáng tạo là quá trình luôn suy nghĩ, cải tiến tìm tòi những cái mới, tìm ra các giải quyết hiệu quả nhất.
	1 điểm

1 điểm



	Câu 2: 2 điểm
	Trình bày quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình:
- Các thành viên trong gia đình đều có nghĩa vụ quan tâm, giúp đỡ nhau, cùng nhau chăm lo đời sống chung của gia đình.

- Các thành viên trong gia đình có quyền được hưởng sự chăm sóc, giúp đỡ nhau. Quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
	1 điểm

1 điểm



	Câu 3: 4 điểm
	Học sinh có nhiều cách nhận xét khác nhau nhưng cần nêu được nội dung sau: 

– Nêu được cha mẹ Lan đúng và giải thích vì sao đúng 

– Nêu được Lan sai và giải thích được vì sao Lan sai 

– Nêu cách ứng xử của em: không tự ý quyết định việc đi chơi xa, vâng lời khi bố mẹ không cho phép đi.
	1.5 điểm

1.5 điểm

1 điểm
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	NGƯỜI RA ĐỀ
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